
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …. /QĐ-UBND                Thanh An, ngày      tháng    năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai  dự toán ngân sách năm 2023
  của xã Thanh An

–––––––––
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH AN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của Hội đồng nhân dân 
xã Thanh An về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách và phân bổ ngân sách xã 
Thanh An  năm 2023;

Xét đề nghị của cán bộ Tài chính kế toán ngân sách xã;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán  ngân sách và phân bổ ngân sách 
năm 2023 của xã Thanh An (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, công chức tài chính xã tổ chức thực 

hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH

                         Nguyễn Đắc Chiếm



UBND XÃ THANH AN Biểu số 108/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN

TỔNG SỐ THU 5.512.651 TỔNG SỐ CHI 5.512.651
I. Các khoản thu xã hưởng 100% 63.000 I. Chi đầu tư phát triển 1.100.000

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) 207.000 II. Chi thường xuyên 4.308.651

III. Thu bổ sung 4.142.651 III. Dự phòng 104.000
- Bổ sung cân đối 4.142.651
- Bổ sung có mục tiêu
IV. Thu tiền sử dụng đất để đầu tư XDCB 1.100.000

V. Thu chuyển nguồn 



UBND XÃ THANH AN Biểu số 109/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

ƯỚC THỰC HIỆN 
NĂM 2022(năm hiện 

hành)

DỰ TOÁN NĂM 
2023 SO SÁNH (%)

STT NỘI DUNG
THU 

NSNN THU NSX THU 
NSNN THU NSX THU 

NSNN
THU 
NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 5.512.651 5.512.651

I Các khoản thu 100% 63.000 63.000

Phí, lệ phí 11.000 11.000

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 30.000 30.000

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo 
quy định

Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

Thu khác 22.000 22.000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 207.000 207.000

1 Các khoản thu phân chia 135.000 135.000

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 43.000 43.000

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 10.000 10.000

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 50.000 50.000



- Thuế thu nhập cá nhân 32.000 32.000

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 72.000 72.000

-Thuế giá trị gia tăng 72.000 72.000

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu tiền sử dụng đất để đầu tư XDCB 1.100.000 1.100.000

V Thu chuyển nguồn

VI Thu kết dư ngân sách năm trước

VII Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.142.651 4.142.651

- Thu bổ sung cân đối 4.142.651 4.142.651

- Thu bổ sung có mục tiêu



UBND XÃ THANH AN Biểu số 110/CK TC-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định)
Đơn vị: 1000 đồng

DỰ TOÁN NĂM 2023(năm hiện hành) DỰ TOÁN NĂM 2023 SO SÁNH (%)

STT NỘI DUNG
TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 
PHÁT 
TRIỂN

THƯỜNG 
XUYÊN TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ 
PHÁT 
TRIỂN

THƯỜNG 
XUYÊN

TỔNG 
SỐ

ĐẦU 
TƯ 

PHÁT 
TRIỂN

THƯỜNG 
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI 5.512.651 1.100.000 4.412.651 5.512.651 1.100.000 4.412.651

Trong đó 

1 Chi giáo dục 13.000 13.000

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 30.000 30.000

3 Chi y tế 13.000 13.000

4 Chi văn hóa, thông tin 22.000 22.000

5 Chi phát thanh, truyền thanh 19.000 19.000

6 Chi thể dục thể thao 20.000 20.000

7 Chi bảo vệ môi trường 45.000 45.000

8 Chi các hoạt động kinh tế 153.000 153.000

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, 
Đảng, đoàn thể 3.138.555 3.138.555

10 Chi cho công tác xã hội 435.658 435.658

11 Chi hoạt động an ninh+ quân sự 357.572 357.572

12 Chi khác(gồm các hội đặc thù) 61.866 61.866

13 Dự phòng ngân sách 104.000 104.000

14 Chi đầu tư phát triển 1.100.000 1.100.000



UBND XÃ THANH AN Biểu số 111/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN(1) NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định)
Đơn vị: triệu  đồng

Dự toán năm 2023
Tổng dự toán được 

duyệt Chia theo nguồn vốn

Tên công trình

Thời 
gian 
khởi 

công – 
hoàn 
thành Tổng số

Trong đó 
nguồn 

đóng góp 
của dân

Giá trị thực 
hiện đến 

31/12/2022

Giá trị đã thanh 
toán đến 

31/12/2022 Tổng số

Trong đó 
thanh toán 
khối lượng 
năm trước Nguồn cân đối 

ngân sách
Nguồn 

đóng góp

TỔNG SỐ 49.648 43.191 28.551 21.097 21.097 21.097

1. Công trình chuyển tiếp 43.191 43.191 28.551 14.640 14.640 14.640

Bếp ăn bán trú 1 tầng trường MN 2017 497 497 452 45 45 45

Hoàn thiện bếp ăn bán trú trường 
MN

2016 91 91 77 14 14 14

Nhà ăn nghỉ học sinh trường tiểu 
học Thanh An

2020 5.659 5.659 4.484 1.175 1.175 1.175

Trạm Y tế xã 2017 4.341 4.341 3.921 420 420 420

Nhà truyền thống xã 2017-
2018

4.764 4.764 4.648 116 116 116

Nhà hiệu bộ trường THCS 2017 - 
2018

3.122 3.122 2.376 746 746 746

Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 309E 2018 2.840 2.840 2.082 758 758 758
Kiên cố hóa kênh tưới N2 trạm bơm 
Thanh An qua đoạn thôn Văn Tảo ( 
Từ Km 0 + 300 đến Km 0 + 735,4)

2018 1.116 1.116 1.082 34 34 34

Nâng cấp, mở rộng đường thôn Văn 
tảo xã Thanh A ( Đoạn từ đường 
390E đến đê tả sông rạng)

2019 2.953 2.953 1.748 1.205 1.205 1.205

Cải tạo nhà làm việc 2 tầng UBND 
xã

2020 987 987 800 187 187 187

Cải tạo cổng, tường rào, biển tên, 2020 1146 1146 500 646 646 646



san trụ sở UIBND xã Thanh An

Cải tạo  nhà làm việc 2 tầng UBND 
xã hanh An giai đoạn 1: Cải tạo 
phần mái + chống sét

2020 385 385 331 54 54 54

Cải tạo  nhà làm việc 2 tầng UBND 
xã hanh An giai đoạn 2

2020 923 923 0 923 923 923

Cải tạo hạng mục phụ trợ trụ sở 
UBND xã Thanh An

2020 1153 1153 999 154 154 154

Kiên cố hóa kênh tưới: Cải tạo nâng 
cấp mương bơm nước trạm bơm 
Quách An, xã Thanh An

2018 1103 1103 974 129 129 129

Kiên cố hóa kênh tưới: Cải tạo nâng 
cấp tuyến nhánh N1 mương cấp 
nước trạm bơm Quách An, xa 
Thanh An

2018 540 540 461         
79 79 79

Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 
phòng + san lấp, tường rào sân vườn 
phần mở rộng trường mầm non xa 
Thanh An

2021 8.445 8.445 2.592 5.853 5.853 5.853

Nhà văn hóa thôn Quách An 2022 2.475 2.475 1.024 1.451 1.451 1.451

Nâng cấp cải tạo sân+ tường rào 
trước nhà ăn + nghỉ trường tiểu học 
Thanh An

2020-
2021

651 651 651 651 651

2. Công trình mới 6.457 6.457 6.457

Mái che sân tập trường tiểu học 
Thanh An

2023 1.457 1.457 1.457

Xây dựng Trụ sở làm việc của công 
an xã

2023 5.000 5.000 5.000
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